Phụ lục 1
DANH MỤC DỰ ÁN VỀ LĨNH VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2019
 (Kèm theo Báo cáo số:253 /BC-UBND ngày  18 tháng 10  năm 2019  

 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TT
	Tên dự án
	Chủ dự án
	Địa điểm thực hiện dự án
	Lĩnh vực hoạt động
	Quy mô, công suất

	1
	KHBVMT và PACTPHMT Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Công ty CP XD công trình Sông Hồng
	Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Khai thác đất
	20.000m3 đất thể tự nhiên/năm

	2
	KHBVMT và PACTPHMT dự án Khai thác khoáng sản đá Quarzit làm vật liệu xây dựng tại điểm mỏ thuộc xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Công ty TNHH Ngọc Thiên Phú Kon Tum
	Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Khai thác đá
	1.356 m3 thể tự nhiên/ năm

	3
	KHBVMT và PACTPHMT dự án Khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Công ty TNHH Hoàng Long Hưng
	Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô , tỉnh Kon Tum
	Khai thác cát, sạn, sỏi
	Cát 2294 m3/năm; Sạn, sỏi: 1216 m3/năm.

	4
	KHBVMT và PACTPHMT dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ số 7 thuộc thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Bừng
	Thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
	Khai thác cát
	

	5
	KHBVMT và PACTPHMT Khai thác khoáng sản đất sét tại các bãi chứa của Nhà máy gạch Tuynel - gạch không nung Hùng Phát - cơ sở 2
	Công ty CP Hùng Phát
	Phường Ngô Mây, TP Kon Tum 
	Khai thác đất sét
	19.379,8 m3/năm

	6
	KHBVMT và PACTPHMT dự án Khai thác mỏ cát, sỏi làm VLXDTT tại điểm mỏ số 6 thuộc ranh giới xã Ya Ly, xã Ya Xiêr và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Công ty TNHH Việt Trung - Gia Lai
	Xã Ya Ly, xã Ya Xiêr và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Khai thác cát, sỏi
	4.461,63 m3/năm

	7
	ĐTM và PACTPHMT dự án: Đầu tư khai thác đá xây dựng thôn 1B xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
	Công ty TNHH MTV Đại Tâm
	Thôn 1B xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
	Khai thác đá
	18.079,10 m3/năm

	8
	KHBVMT và PACTPHMT Phương án khai thác khoáng sản đất sét tại khu vực có dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch Tuynel theo tiêu chuẩn
	Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum
	Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Khai thác đất sét
	13.178,29 m3/năm

	9
	KHBVMT và PACTPHMT Phương án khai thác khoáng sản đất sét tại thôn 5 xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Công ty TNHH Hòa Nghĩa
	Thôn 5 xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	Khai thác đất sét
	21.320 m3/năm

	10
	KHBVMT PACTPHMT Phương án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp, đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch - ngói- gốm trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch-ngói-gốm 
	Công ty cổ phần đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo
	Xã Ngọc Bay, TP Kon Tum
	Khai thác đất san lấp, đất sét
	Đất san lấp 66.170,78 m3/năm; đất sét 23.55,8 m3/năm

	11
	KHBVMT và PACTPHMT Khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Brong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Hộ kinh doanh Trần Đình Trọng
	Huyện Đăk Glei, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Khai thác cát, sạn, sỏi
	Cát 2.100 m3/năm; Sạn, sỏi: 275 m3/năm.

	12
	KHBVMT và PACTPHMT Khai thác khoáng sản đất làm VLXDTT thôn Đăk Broong, xã Chư Hreng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
	Công ty TNHH Tuấn Dũng
	Thôn Đăk Broong xã Chư Hreng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
	Khai thác đất 
	5.000 m3/năm

	13
	KHBVMT và PACTPHMT Đầu tư khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Chả nội 2, xã Đăk Nông và thôn Đăk Rơ Me, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Hợp tác xã Vạn Thành
	Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 
	Khai thác cát, sạn, sỏi
	Cát 3.000 m3/năm; Sạn, sỏi: 896 m3/năm.

	14
	ĐTM dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi, làm vật liệu xây dựng tại vị trí 1, thôn 2 xã Tân lập và thôn 10 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thái Sơn
	Thôn 2 xã Tân lập và thôn 10 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Khai thác cát, sỏi
	Cát 14.734,72 m3/năm, sỏi 1.151,25 m3/năm


Phụ lục 2

DANH MỤC CHỈ TIÊU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
 (Kèm theo Báo cáo số: 253 /BC-UBND ngày 18 tháng 10  năm 2019
 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	STT
	Mã số
	Tên chỉ tiêu
	Số lượng
	ĐVT
	Ghi chú

	 
	I
	Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường

	 
	1
	Môi trường đất 
	 
	 
	

	1
	1.1
	Diện tích đất tự nhiên
	967.418,38
	ha
	Tổng hợp

	2
	1.2
	Diện tích đất trồng lúa, hoa màu
	148.854,42
	ha
	Tổng hợp

	3
	1.3
	Diện tích đất rừng
	607.541,64
	ha
	Tổng hợp

	4
	1.4
	Diện tích đất chưa sử dụng
	40.907,07
	ha
	Tổng hợp

	5
	1.5
	Số điểm và diện tích đất bị nhiễm độc, tồn dư dioxin, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật
	03/30 
	Số điểm, ha
	Sa Loong (Ngọc Hồi); Rờ Kơi, Mo Ray (Sa Thầy)

	6
	1.6
	Diện tích, tỷ lệ đất nông nghiệp bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoang mạc hóa
	 
-
	ha, %
	Tổng hợp

	 
	2
	Môi trường nước 
	 
	 
	

	7
	2.1
	Diện tích mặt nước, đất ngập nước (ao, hồ, kênh, mương, sông, suối)
	 9.308,66
	ha
	Tổng hợp

	8
	2.2
	Diện tích mặt nước (ao, hồ, kênh, mương, sông) trong các đô thị, khu dân cư
	-
	ha
	Tổng hợp

	9
	2.3
	Số lượng, diện tích mặt nước ao, hồ, kênh, mương, sông trong các đô thị, khu dân cư  bị ô nhiễm
	- 
	Số lượng, ha
	Thu thập

	10
	2.4
	Số lượng khu vực ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng trên địa bàn
	08
	Số lượng
	Thu thập

	 
	3
	Môi trường không khí 
	 
	 
	

	11
	3.1
	Số lượng điểm nóng về ô nhiễm không khí
	-
	Điểm
	Thu thập

	 
	4
	Đa dạng sinh học 
	 
	 
	

	12
	4.1
	Diện tích rừng
	 779.023,61
	ha
	Tổng hợp

	13
	4.2
	Diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
	275.881,51
	 ha
	Tổng hợp

	14
	4.3
	Diện tích rừng ngập mặn
	-
	ha
	Tổng hợp

	15
	4.4
	Diện tích rừng nguyên sinh
	18.166,85
	ha
	Thu thập

	16
	4.5
	Diện tích các thảm cỏ biển
	-
	 ha
	Thu thập

	17
	4.6
	Diện tích rạn san hô
	-
	 ha
	Thu thập

	18
	4.7
	Diện tích các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng địa phương, quốc gia và quốc tế
	88.346,65
	 ha
	Thu thập

	19
	4.8
	Diện tích các hệ sinh thái tự nhiên nhạy cảm cần được bảo vệ
	245.043,24
	 ha
	Thu thập

	20
	4.9
	Số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	405
	 loài
	Thu thập

	21
	4.10
	Số loài nguy cấp, quý, hiếm bị tuyệt chủng
	-
	 loài
	Thu thập

	22
	4.11
	Số nguồn gen quý, có giá trị
	87
	 nguồn gen
	Thu thập

	23
	4.12
	Số loài ngoại lai xâm hại môi trường
	31
	 loài
	Thu thập

	 
	II
	Các nguồn gây ô nhiễm môi trường

	 
	1
	Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 
	 
	

	24
	1.1
	Số lượng và diện tích đô thị (phân theo cấp từ 1 đến 5)
	07/ 

29.056,36 
	Số lượng, ha
	Tổng hợp

	25
	1.2
	Số lượng và diện tích khu dân cư nông thôn tập trung
	95/
938.362,02
	Số lượng, ha
	Tổng hợp

	26
	1.3
	Tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh
	10.059,2
	m3/ngày
	Tổng hợp

	27
	1.4
	Tổng lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn phát sinh
	-
	m3/ngày.đêm
	Tổng hợp

	28
	1.5
	Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh
	92
	Tấn/ngày
	Tổng hợp

	29
	1.6
	Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn phát sinh
	120 
	Tấn/ngày
	Tổng hợp

	30
	1.7
	Số hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm
	 32.772
	Số hộ
	Tổng hợp

	 
	2
	Công nghiệp 
	 
	 
	

	31
	2.1
	Tổng số và diện tích khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
	04/ 

426,76 
	Số khu, ha
	Thu thập

	32
	2.2
	Tổng số khu kinh tế
	 01
	Số khu
	Thu thập

	33
	2.3
	Tổng số và diện tích cụm công nghiệp
	14/477,025
	Số cụm, ha
	CCN đã đi vào hoạt động

	34
	2.4
	Tổng số và công suất các nhà máy nhiệt điện
	-
	Số lượng, MW
	Thu thập

	35
	2.5
	Tổng số và công suất các nhà máy luyện kim
	-
	Số lượng, tấn
	Thu thập

	36
	2.6
	Tổng số và công suất các nhà máy dệt nhuộm
	-
	Số lượng, tấn
	Thu thập

	37
	2.7
	Tổng số và công suất các nhà máy thuộc da
	-
	Số lượng, tấn
	Thu thập

	38
	2.8
	Tổng số và công suất các nhà máy sản xuất bột giấy
	 01/ 

70.000
	Số lượng, tấn/năm
	Chưa hoạt động

	39
	2.9
	Tổng số và công suất các nhà máy hóa chất
	-
	Số lượng, tấn
	Thu thập

	40
	2.10
	Tổng số và công suất nhà máy sản xuất xi măng
	-
	Số lượng, tấn
	Thu thập

	41
	2.11
	Tổng số và công suất cơ sở đóng tàu, sửa chữa, phá dỡ tàu cũ
	-
	Số lượng, DWT
	Thu thập

	42
	2.12
	Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp khác nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	 3.200
	Số cơ sở
	Tổng hợp

	43
	2.13
	Tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh
	120
	m3/ngày đêm
	Thống kê tại KCN Hòa Bình

	44
	2.14
	Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh
	10
	Tấn/ngày
	Thống kê tại KCN Hòa Bình

	45
	2.15
	Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh
	0,004
	Tấn/ngày
	Thống kê tại KCN Hòa Bình

	46
	2.16
	Tổng lượng khí thải công nghiệp phát sinh
	-
	m3/h
	Thu thập

	 
	3
	Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện  
	

	47
	3.1
	Số lượng các dự án đang khai thác khoáng sản
	01 
	dự án
	Thu thập

	48
	3.2
	Số lượng các dự án đang khai thác vật liệu xây dựng
	71
	dự án
	Thu thập

	49
	3.3
	Số lượng và tổng công suất các nhà máy thủy điện
	23/ 

270,4 
	Số lượng, MW
	Thu thập

	50
	3.4
	Tổng diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích do khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, công trình thủy điện
	-
	ha
	Tổng hợp

	51
	3.5
	Tổng diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bị mất do khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, công trình thủy điện
	-
	ha
	Tổng hợp

	52
	3.6
	Tổng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên bị mất do khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, công trình thủy điện
	-
	ha
	Thu thập

	53
	3.7
	Tổng lượng đất đá bị bóc trong khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng
	-
	m3
	Thu thập

	 
	4
	Giao thông vận tải 
	 
	 
	

	54
	4.1
	Số lượng phương tiện vận tải đường bộ (xe con, xe ca, xe tải)
	17.209
	 xe
	Thu thập

	55
	4.2
	Số lượng phương tiện vận tải đường thủy (tàu, thuyền, ca nô…)
	40
	phương tiện
	Thu thập

	56
	4.3
	Tổng chiều dài các đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện
	6.208
	 Km
	Thu thập

	57
	4.4
	Số lượng và tổng diện tích bến bãi, nhà ga, bến cảng
	5/3,0116
	 bến/ha
	Tổng hợp

	58
	4.5
	Tổng số các cơ sở kinh doanh và lượng xăng, dầu bán ra
	 73/61.250
	Số lượng, tấn
	Tổng hợp

	 
	5
	Xây dựng 
	 
	 
	

	59
	5.1
	Số công trình hạ tầng đô thị đang thi công
	26
	Số công trình
	Tổng hợp

	60
	5.2
	Số công trình giao thông trong đô thị đang thi công
	89
	Số công trình
	Thu thập

	61
	5.3
	Số công trình giao thông đang thi công
	13
	Số công trình
	Thu thập

	 
	6
	Thương mại dịch vụ, du lịch 
	 
	 
	

	62
	6.1
	Số lượng khách sạn
	64
	 cơ sở
	Tổng hợp

	63
	6.2
	Số lượng phòng lưu trú
	1.249
	 phòng
	Tổng hợp

	64
	6.3
	Số lượng nhà hàng được cấp phép kinh doanh và lượt khách
	-
	Số lượng, lượt/năm
	Tổng hợp

	65
	6.4
	Số lượng khu thương mại, dịch vụ tập trung
	02 
	Số lượng
	Tổng hợp

	66
	6.5
	Số lượng chợ dân sinh
	 28
	Số lượng
	Tổng hợp

	67
	6.6
	Số lượng, diện tích khu vui chơi giải trí công cộng và số lượt khách đến
	139
	Số lượng, ha, lượt/năm
	Tổng hợp

	68
	6.7
	Số lượng sân golf
	-
	Số sân
	Thu thập

	69
	6.8
	Tổng lượt khách du lịch
	387.319 
	lượt/năm
	Thu thập

	 
	7
	Y tế 
	 
	 
	

	70
	7.1
	Tổng số các cơ sở y tế
	322
	Số cơ sở
	Tổng hợp

	71
	7.2
	Tổng số giường bệnh
	12.268
	Số giường
	Tổng hợp

	72
	7.3
	Tổng lượng nước thải y tế
	684
	m3/ngày
	Tổng hợp

	73
	7.4
	Tổng lượng chất thải y tế thông thường
	927
	tấn/ngày
	Tổng hợp

	74
	7.5
	Tổng lượng chất thải y tế nguy hại
	295
	tấn/ngày
	Tổng hợp

	 
	8
	Nông nghiệp 
	 
	 
	

	75
	8.1
	Tổng diện tích đất trồng trọt
	173.661
	 ha
	Tổng hợp

	76
	8.2
	Tổng sản lượng lương thực
	91.890
	 tấn
	Tổng hợp

	77
	8.3
	Tổng lượng phân bón vô cơ sử dụng
	100.200
	 tấn
	Tổng hợp

	78
	8.4
	Tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng
	3.426
	tấn
	Tổng hợp

	79
	8.5
	Tổng lượng phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả…)
	8.200
	 tấn
	Tổng hợp

	80
	8.6
	Số cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung
	16
	cơ sở
	Tổng hợp

	81
	8.7
	Số cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung
	19
	cơ sở
	Tổng hợp

	82
	8.8
	Tổng số gia súc
	260.036
	 con
	Tổng hợp

	83
	8.9
	Tổng số gia cầm
	1.512.790
	 con
	Tổng hợp

	84
	8.10
	Tổng diện tích đồng cỏ chăn nuôi
	100
	ha
	Tổng hợp

	85
	8.11
	Tổng lượng nước thải chăn nuôi phát sinh
	125.000
	 m3/ngày
	Tổng hợp

	86
	8.12
	Tổng lượng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh
	25
	 tấn/ngày
	Tổng hợp

	87
	8.13
	Tổng diện tích mặt nước và sản lượng nuôi trồng thủy sản
	568 ha 

4.418 tấn
	 ha, tấn
	Tổng hợp

	88
	8.14
	Tổng lượng thuốc thú y sử dụng
	1
	 Tấn/ngày
	Tổng hợp

	89
	8.15
	Tổng lượng thuốc thủy sản sử dụng
	1
	 Tấn
	Tổng hợp

	90
	8.16
	Tổng lượng thức ăn thủy sản sử dụng
	3
	 Tấn
	Tổng hợp

	91
	8.17
	Tổng lượng thức ăn chăn nuôi sử dụng
	30
	 Tấn/ngày
	Thu thập

	 
	9
	Làng nghề 
	 
	 
	

	92
	9.1
	Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế kim loại và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	93
	9.2
	Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế nhựa và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	làng nghề
	Tổng hợp

	94
	9.3
	Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế giấy và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	95
	9.4
	Tổng số làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	96
	9.5
	Tổng số làng nghề sản xuất sản phẩm thuộc da và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	97
	9.6
	Tổng số làng nghề sản xuất dệt nhuộm và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	98
	9.7
	Tổng số làng nghề sản xuất đồ mỹ nghệ và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	99
	9.8
	Tổng số làng nghề sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	100
	9.9
	Tổng số làng nghề khác và tổng sản lượng sản phẩm
	-
	Số làng nghề, tấn
	Tổng hợp

	101
	9.10
	Tổng lượng nước thải làng nghề phát sinh
	-
	m3/ngày
	Tổng hợp

	102
	9.11
	Tổng lượng chất thải rắn làng nghề phát sinh
	-
	Tấn/ngày
	Tổng hợp

	103
	9.12
	Tổng lượng chất thải nguy hại làng nghề phát sinh
	-
	Tấn/ngày
	Tổng hợp

	
	10
	Khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung
	

	104
	10.1
	Số lượng khu xử lý, điểm, bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung
	09 
	Số lượng
	Tổng hợp

	105
	10.2
	Tổng lượng chất thải rắn tiếp nhận trong các bãi chôn lấp
	129
	Tấn/ngày
	Tổng hợp

	 
	11
	Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  
	 
	

	106
	11.1
	Tổng số các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	08 
	Số cơ sở
	Thu thập

	107
	11.2
	Tổng số các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc danh mục  phải xử lý triệt để
	 01
	Số cơ sở
	Thu thập

	108
	11.3
	Tổng số các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc danh mục phải xử lý triệt để thuộc khu vực công ích
	 07
	Số cơ sở
	Thu thập

	 
	12
	Các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác  
	 
	

	109
	12.1
	Số lượng và công suất các kho chứa, lưu giữ hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, các chất nguy hại khác
	02 kho, 

20 tấn
	 kho/tấn
	Thu thập

	110
	12.2
	Số lượng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu bị tồn lưu tại cửa khẩu, cảng biển
	-
	Tấn
	Thu thập

	111
	12.3
	Số lượng tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ
	-
	Số lượng
	Thu thập

	112
	12.4
	Ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới (nếu có)
	-
	Số lần
	Thu thập

	113
	12.5
	Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (nếu có)
	-
	Số lần
	Thu thập

	114
	12.6
	Số lượng khu vực bị ô nhiễm môi trường tồn lưu
	03 
	Số lượng
	Thu thập

	 
	13
	Sự cố môi trường 
	 
	 
	

	115
	13.1
	Số vụ sự cố tràn dầu
	-
	vụ
	Thu thập

	116
	13.2
	Số vụ sự cố hóa chất, phóng xạ, hạt nhân
	-
	vụ
	Thu thập

	117
	13.3
	Số vụ sự cố cháy nổ
	-
	vụ
	Thu thập

	118
	13.4
	Số vụ sự cố môi trường khác
	-
	vụ
	Thu thập

	 
	III
	Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

	 
	1
	Ban hành văn bản định hướng, quy phạm pháp luật và các văn bản khác  

	119
	1.1
	Số lượng nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ môi trường do các cấp ủy Đảng ban hành
	13
	Số lượng
	Tổng hợp

	120
	1.2
	Số lượng nghị quyết về bảo vệ môi trường do Hội đồng nhân dân ban hành
	03
	Số lượng
	Tổng hợp

	121
	1.3
	Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về bảo vệ môi trường được ban hành
	16
	Số lượng
	Tổng hợp

	122
	1.4
	Số lượng quy chế, quy định về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân được ban hành
	 13
	Số lượng
	Tổng hợp

	123
	1.5
	Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường được ban hành
	-
	Số lượng
	Thu thập

	124
	1.6
	Số lượng hương ước, quy ước, quy chế về bảo vệ môi trường của cộng đồng được ban hành
	98
	Số lượng
	Tổng hợp

	 
	2
	Thực hiện cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

	125
	2.1
	Số lượng, tỷ lệ dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	-
	Số lượng
	Tổng hợp

	126
	2.2
	Số lượng, tỷ lệ dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	19/100
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	127
	2.3
	Số lượng dự án đầu tư được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (cam kết bảo vệ môi trường, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trước đây)
	219
	Hồ sơ
	Thu thập

	128
	2.4
	Số lượng và tỷ lệ dự án đầu tư được xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	 19/7,98
	Số lượng, %
	Thu thập

	129
	2.5
	Số lượng và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	130
	2.6
	Số lượng và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	131
	2.7
	Số lượng và tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	14/100 
	Số lượng, %
	Thu thập

	132
	2.8
	Số lượng và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thanh tra về bảo vệ môi trường
	18
	Số lượng, %
	Thu thập

	133
	2.9
	Số lượng và tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
	06 
	 Quyết định.
	Thu thập

	134
	2.10
	Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
	38.600
	 Triệu đồng
	Thu thập

	135
	2.11
	Số lượng, tỷ lệ vụ việc khiếu kiện về bảo vệ môi trường được giải quyết
	09
	vụ
	Thu thập

	136
	2.12
	Số vụ bị xử lý hình sự về bảo vệ môi trường
	-
	Số vụ
	Thu thập

	137
	2.13
	Số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	-
	Số vụ
	Thu thập

	138
	2.14
	Tỷ lệ đất cho bảo tồn đa dạng sinh học trên diện tích đất tự nhiên
	28,52
	%
	Thu thập

	139
	2.15
	Tỷ lệ đất cho bảo tồn đa dạng sinh học trên diện tích đất lâm nghiệp
	35,41 
	%
	Thu thập

	 
	3
	Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường

	 
	3.1
	Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 
	 
	 
	

	140
	3.1.1
	Số lượng và tỷ lệ đô thị (phân cấp từ 1 đến 5) có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	-
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	141
	3.1.2
	Số lượng và tỷ lệ khu dân cư nông thôn có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	-
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	142
	3.1.3
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	-
	%
	Thu thập

	143
	3.1.4
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn được xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	-
	%
	Thu thập

	144
	3.1.5
	Tỷ lệ hộ gia đình đô thị phân loại rác thải tại nguồn
	16,5
	%
	Thu thập

	145
	3.1.6
	Tỷ lệ các khu vui chơi công cộng có phân loại rác thải tại nguồn
	 10
	%
	Thu thập

	146
	3.1.7
	Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn phân loại rác thải tại nguồn
	10,2
	%
	Thu thập

	147
	3.1.8
	Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu
	63,4
	%
	Thu thập

	148
	3.1.9
	Số lượng, tỷ lệ chợ dân sinh được thu gom chất thải rắn
	39 
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	 
	3.2
	Công nghiệp 
	 
	 
	

	149
	3.2.1
	Tỷ lệ các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung
	25
	%
	Thu thập

	150
	3.2.2
	Tỷ lệ các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có khu tập kết chất thải rắn công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật
	-
	%
	Thu thập

	151
	3.2.3
	Số lượng, tỷ lệ các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất có hệ thống quan trắc tự động liên tục theo quy định của pháp luật
	Đối với KCN: 01/100; Đối với CSSX: 03/33 
	Số lượng, %
	Thu thập

	152
	3.2.4
	Tỷ lệ CCN có kết nối hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung
	-
	%
	Thu thập

	153
	3.2.5
	Tỷ lệ CCN có khu tập kết chất thải rắn công nghiệp
	-
	%
	Thu thập

	154
	3.2.6
	Số lượng nhà máy nhiệt điện có hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn
	-
	Số nhà máy
	Thu thập

	155
	3.2.7
	Tỷ lệ nước thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	100 
	%
	Thu thập

	 
	3.3
	Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện  
	

	156
	3.3.1
	Số lượng, tỷ lệ các dự án khai thác khoáng sản được cải tạo phục hồi sau khai thác
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	157
	3.3.2
	Số lượng, tỷ lệ các dự án khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường
	72; 100% 
	Số lượng, %
	Thu thập

	158
	3.3.3
	Số tiền ký quỹ phục hồi cải tạo môi trường trong khai thác khoáng sản
	 17.671
	Triệu đồng
	Thu thập

	159
	3.3.4
	Số lượng, tỷ lệ các nhà máy thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
	 23; 100%
	Số lượng, %
	Thu thập

	 
	3.4
	Giao thông vận tải 
	 
	 
	

	160
	3.4.1
	Số lượng, tỷ lệ phương tiện vận tải đường bộ (xe con, xe ca, xe tải) được kiểm định về môi trường
	100
	% 
	Thu thập

	161
	3.4.2
	Số lượng, tỷ lệ phương tiện vận tải đường thủy (tàu, thuyền, ca nô…) được kiểm định về môi trường
	2,5
	% 
	Thu thập

	162
	3.4.3
	Số lượng, tỷ lệ bến bãi, nhà ga, bến cảng được thu gom chất thải rắn
	100
	% 
	Tổng hợp

	163
	3.4.4
	Số lượng và tỷ lệ bến bãi, nhà ga, bến cảng có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nước chảy tràn
	-
	% 
	Tổng hợp

	164
	3.4.5
	Tổng lượng, tỷ lệ xăng sinh học được bán ra
	18.125/
61,36 
	Tấn,% 
	Thu thập

	 
	3.5
	Y tế 
	 
	 
	

	165
	3.5.1
	Số lượng, tỷ lệ các cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải y tế
	9/2,2
	%
	Thu thập

	166
	3.5.2
	Tỷ lệ nước thải y tế được xử lý
	71,8
	%
	Thu thập

	 
	3.6
	Nông nghiệp 
	 
	 
	

	167
	3.6.1
	Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung có hầm biogas
	45
	% 
	Thu thập

	168
	3.6.2
	Tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có hầm biogas
	50
	% 
	Thu thập

	 
	3.7
	Làng nghề 
	 
	 
	

	169
	3.7.1
	Số lượng làng nghề được khuyến khích phát triển
	-
	Làng nghề
	Tổng hợp

	170
	3.7.2
	Số lượng, tỷ lệ làng nghề có kết cấu hạ tầng đảm bảo thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
	-
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	171
	3.7.3
	Số lượng, tỷ lệ làng nghề được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường
	-
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	 
	3.8
	Khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung  
	

	172
	3.8.1
	Số lượng, tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh
	03/9/33,3 
	Số lượng, %
	Thu thập

	173
	3.8.2
	Số lượng, tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh
	 04/9/44,5
	Số lượng, %
	Thu thập

	174
	3.8.3
	Số lượng, tỷ lệ khu xử lý chất thải rắn tập trung
	 02/9/22,2
	Số lượng, %
	Thu thập

	 
	3.9
	Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
	

	175
	3.9.1
	Tổng số, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành biện pháp xử lý triệt để
	 06/14/42,8
	Số lượng, %
	Thu thập

	 
	3.10
	Các nguồn gây ô nhiễm môi trường khác  
	

	176
	3.10.1
	Số lượng, tỷ lệ phế liệu nhập khẩu tồn lưu tại cảng biển, cửa khẩu được giải tỏa, xử lý
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	177
	3.10.2
	Số lượng, tỷ lệ khu vực, vùng ô nhiễm nước xuyên biên giới được quan trắc, đánh giá
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	178
	3.10.3
	Số lượng, tỷ lệ khu vực, vùng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới được quan trắc, đánh giá
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	179
	3.10.4
	Số lượng khu vực ô nhiễm môi trường tồn lưu được xử lý
	 01
	Số lượng
	Thu thập

	 
	3.11
	Sự cố môi trường 
	 
	 
	

	180
	3.11.1
	Tỷ lệ số vụ sự cố tràn dầu được ứng phó, khắc phục kịp thời
	-
	%
	Thu thập

	181
	3.11.2
	Tỷ lệ số vụ sự cố hóa chất, phóng xạ, hạt nhân được ứng phó, khắc phục kịp thời
	-
	%
	Thu thập

	182
	3.11.3
	Tỷ lệ số vụ sự cố cháy nổ được ứng phó, khắc phục kịp thời
	-
	%
	Thu thập

	183
	3.11.4
	Tỷ lệ số vụ sự cố môi trường khác được ứng phó, khắc phục kịp thời
	-
	%
	Thu thập

	 
	4
	Quản lý chất thải 
	 
	 
	

	184
	4.1
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom
	69/75 
	Tấn, %
	Thu thập

	185
	4.2
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân bón hoặc thu hồi năng lượng
	4,6/6,67
	Tấn, %
	Thu thập

	186
	4.3
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh
	 64,4/93,33
	Tấn, %
	Thu thập

	187
	4.4
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom
	60/50 
	Tấn, %
	Thu thập

	188
	4.5
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được tái chế, tái sử dụng, sản xuất phân bón hoặc thu hồi năng lượng
	6/10
	Tấn, %
	Thu thập

	189
	4.6
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh
	54/90 
	Tấn, %
	Thu thập

	190
	4.7
	Số lượng, tỷ lệ phường/xã có đội, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tham gia thu gom rác thải
	48/27
	Số lượng, %
	Thu thập

	191
	4.8
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom
	10
	Tấn, %
	Thu thập

	192
	4.9
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái chế, tái sử dụng, hoặc thu hồi năng lượng
	1,5/15
	Tấn, %
	Thu thập

	193
	4.10
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được xử lý, chôn lấp
	8,5/85
	Tấn, %
	Thu thập

	194
	4.11
	Số lượng, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	130 
	Số lượng, %
	Thu thập

	195
	4.12
	Tổng lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom
	 200,218


	Tấn, %
	Thu thập

	196
	4.13
	Tổng lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	 156,73/
78,28
	Tấn, %
	Thu thập

	197
	4.14
	Số lượng, tỷ lệ chất thải y tế thông thường được thu gom xử lý
	927/100 
	Tấn, %
	Thu thập

	198
	4.15
	Số lượng, tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được thu gom xử lý
	 294/99,7
	Tấn, %
	Thu thập

	199
	4.16
	Số lượng, tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ (rơm, rạ, tro, trấu, vỏ củ quả…) được sử dụng, tái chế
	-
	Tấn, %
	Thu thập

	200
	4.17
	Số lượng, tỷ lệ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	-
	 Tấn, %
	Thu thập

	201
	4.18
	Tổng lượng và tỷ lệ nước thải chăn nuôi được sử dụng sản xuất biogas
	100
	m3/ngày, 
	Tổng hợp

	202
	4.19
	Tổng lượng và tỷ lệ nước thải chăn nuôi được xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	80
	m3/ngày, 
	Thu thập

	203
	4.20
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn chăn nuôi được thu gom, sử dụng
	15
	 Tấn
	Thu thập

	204
	4.21
	Tổng lượng, tỷ lệ nước thải làng nghề được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	-
	m3/ngày, %
	Tổng hợp

	205
	4.22
	Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn làng nghề được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	-
	Tấn, %
	Tổng hợp

	206
	4.23
	Số lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại làng nghề được thu gom xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	-
	Tấn, %
	Tổng hợp

	207
	4.24
	Số lượng cơ sở xử lý chất thải nguy hại
	-
	Số cơ sở
	Thu thập

	208
	4.25
	Tổng lượng chất thải rắn tiếp nhận trong các bãi rác đáp ứng yêu cầu  bảo vệ môi trường
	70/212 
	Tấn/ngày
	Thu thập

	209
	4.26
	Tổng lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường
	 200,218/
100
	Tấn, %
	Thu thập

	210
	4.27
	Tổng lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn môi trường
	 156,73/
78,27
	Tấn, %
	Thu thập

	211
	4.28
	Số lượng lò đốt chất thải y tế
	 04
	Số lượng
	Tổng hợp

	212
	4.29
	Số lượng lò đốt chất thải sinh hoạt
	 01
	Số lượng
	Tổng hợp

	213
	4.30
	Số lượng lò đốt chất thải rắn công nghiệp
	 01
	Số lượng
	Thu thập

	 
	5
	Khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường  
	

	214
	5.1
	Tổng số, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch
	72,91 
	%
	Thu thập

	215
	5.2
	Tổng số, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	 305.300/

86
	 hộ, %
	Thu thập

	216
	5.3
	Tổng diện tích, tỷ lệ diện tích cây xanh trong các đô thị, khu dân cư
	729/2,47
	Ha, %
	Thu thập

	217
	5.4
	Diện tích và tỷ lệ đất bị nhiễm độc, tồn dư dioxin, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các chất gây ô nhiễm được xử lý, cải tạo, phục hồi
	10/33
	ha, %
	Thu thập

	218
	5.5
	Diện tích và tỷ lệ đất hoang mạc hóa được cải tạo, phục hồi
	-
	ha, %
	Tổng hợp

	219
	5.6
	Số lượng, tỷ lệ ao, hồ, kênh, mương, sông trong các đô thị, khu dân cư  bị ô nhiễm được xử lý, cải tạo, phục hồi
	-
	Số lượng, %
	Tổng hợp

	220
	5.7
	Số lượng, tỷ lệ điểm nóng về ô nhiễm không khí được khắc phục, cải thiện
	-
	Số lượng, %
	Thu thập

	 
	6
	Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học  
	 
	

	221
	6.1
	Tổng diện tích, tỷ lệ rừng đặc dụng, phòng hộ trên diện tích đất rừng
	35,41
	 ha, %
	Thu thập

	222
	6.2
	Tỷ lệ, diện tích các hệ sinh thái tự nhiên đã bị suy thoái được phục hồi, tái sinh
	-
	%, ha
	Thu thập

	223
	6.3
	Số lượng và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên
	01/
38.009,61
	số lượng/ha
	Thu thập, tổng hợp

	224
	6.4
	Số lượng và diện tích khu di sản thiên nhiên
	-
	Số lượng, ha
	Thu thập

	225
	6.5
	Số lượng, diện tích các vườn chim, sân chim, vườn sinh thái, khu cảnh quan sinh thái được công nhận, bảo vệ
	-
	Số lượng, ha
	Tổng hợp

	226
	6.6
	Số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ giảm
	-
	Số loài
	Thu thập

	227
	6.7
	Số chương trình, dự án bảo tồn loài nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục ưu tiên bảo vệ được thực hiện
	-
	số lượng
	Thu thập

	228
	6.8
	Số lượng nguồn gen quý, có giá trị được phục hồi
	-
	Số nguồn gen
	Thu thập

	229
	6.9
	Diện tích rừng thay thế khi thực hiện dự án
	-
	 ha
	Tổng hợp

	230
	6.10
	Diện tích cây trồng biến đổi gen
	-
	 ha
	Thu thập

	231
	6.11
	Số loài ngoại lai xâm hại môi trường đã được diệt trừ
	02
	 loài
	Thu thập

	232
	6.12
	Số cây di sản được vinh danh
	-
	Số cây
	Tổng hợp

	233
	6.13
	Số giống cây trồng, vật nuôi quý hiếm
	 -
	Số giống
	Tổng hợp

	 
	IV
	Nguồn lực về bảo vệ môi trường
	 
	 
	

	 
	1
	Nguồn nhân lực 
	 
	 
	

	234
	1.1
	Số tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường
	12
	Cơ quan
	Tổng hợp

	235
	1.2
	Số lượng, tỷ lệ cán bộ trên 1 triệu dân làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
	69/535.000 
	Số lượng 
	Thu thập

	236
	1.3
	Số tổ chức làm công tác dịch vụ, tư vấn về môi trường
	 06
	Số lượng
	Tổng hợp

	237
	1.4
	Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường
	25
	Số lượng
	Tổng hợp

	 
	2
	Nguồn tài chính 
	 
	 
	

	238
	2.1
	Tổng số, tỷ lệ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển chi cho bảo vệ môi trường
	-
	Triệu đồng, %
	Tổng hợp

	239
	2.2
	Tổng số, tỷ lệ ngân sách nhà nước chi hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường
	 82.280/

1,52
	Triệu đồng, %
	Tổng hợp

	240
	2.3
	Tổng số, tỷ lệ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ chi cho bảo vệ môi trường
	-
	Triệu đồng, %
	Thu thập, tổng hợp

	241
	2.4
	Tổng số, tỷ lệ kinh phí đầu tư từ xã hội cho bảo vệ môi trường
	-
	Triệu đồng, %
	Thu thập, tổng hợp

	242
	2.5
	Tổng số, tỷ lệ vốn ODA chi cho hoạt động bảo vệ môi trường
	-
	Triệu đồng, %
	Thu thập, tổng hợp

	243
	2.6
	Tổng số, tỷ lệ nguồn thu từ phí liên quan đến môi trường đầu tư trực tiếp trở lại cho bảo vệ môi trường
	-
	Triệu đồng, %
	Thu thập, tổng hợp

	244
	2.7
	Tổng nguồn vốn đầu tư xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực công ích
	19.955
	Triệu đồng
	Thu thập, tổng hợp

	245
	2.8
	Tổng kinh phí đầu tư xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
	-
	Triệu đồng
	Thu thập, tổng hợp

	246
	2.9
	Tổng kinh phí đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
	 77.530
	Triệu đồng
	Thu thập, tổng hợp

	247
	2.10
	Tổng kinh phí đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
	 -
	Triệu đồng
	Thu thập, tổng hợp

	248
	2.11
	Tổng kinh phí đầu tư cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	 -
	Triệu đồng
	Thu thập, tổng hợp

	249
	2.12
	Tổng kinh phí chi cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
	4.750
	Triệu đồng
	Tổng hợp

	250
	2.13
	Tổng kinh phí đầu tư phát triển mạng lưới quan trắc và thực hiện các chương trình quan trắc môi trường
	1.500 
	Triệu đồng
	Thu thập, tổng hợp

	 
	3
	Hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường 

	251
	3.1
	Số lượng các trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí xung quanh
	-
	Số lượng
	Thu thập

	252
	3.2
	Số lượng các trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước mặt
	-
	Số lượng
	Thu thập

	253
	3.3
	Số lượng cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	 01
	Số lượng
	Thu thập

	254
	3.4
	Số lượng phòng thí nghiệm được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025
	 02
	Số lượng
	Thu thập


Phụ lục 3
DANH MỤC CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM
 (Kèm theo Báo cáo số:253 /BC-UBND ngày 18  tháng 10  năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TT
	Loại điểm
	Diễn giải
	Vị trí

	I
	Môi trường không khí (18 điểm)

	1
	Nền
	Không bị tác động
	Tại trước cổng vào rừng đặc dụng Đăk Uy

	2
	Tác động
	Hoạt động giao thông liên tỉnh
	Tại ngã tư đường Hồ Chí Minh và 14C, thị trấn Plei Kần

	3
	Tác động
	Hoạt động giao thông nội thị
	Ngã tư đường Bà Triệu - Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum

	4
	Tác động
	Hoạt động giao thông nội thị
	Tại trước cổng Nhà máy may Nhà Bè

	5
	Tác động
	Hoạt động dân cư
	Tại UBND huyện Đăk Hà

	6
	Tác động
	Hoạt động dân cư
	Trong KCN Sao Mai (xác định điểm theo hướng gió)

	7
	Tác động
	Hoạt động công nghiệp
	Trong KCN Hòa Bình (xác định điểm theo hướng gió)

	8
	Tác động
	Hoạt động dân cư
	Tại ngã tư chợ Kon Tum, thành phố Kon Tum

	9
	Tác động
	Hoạt động dân cư
	Tại trước cổng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum

	10
	Tác động
	Hoạt động nông thôn (đô thị)
	Tại UBND thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa thầy

	11
	Tác động
	Hoạt động giao thông
	Tại UBND xã Đăk Glei, Huyện Đăk Glei

	12
	Tác động
	Hoạt động nội thị
	Tại UBND xã Đăk Tô, Huyện Đăk Tô

	13
	Tác động
	Hoạt động dân cư
	Tại bến xe Kon Tum

	14
	Tác động
	Phát triển đô thị
	Tại trung tâm thị trấn Đăk Rơ Ve, huyện Kon Rẫy

	15
	Tác động
	Phát triển đô thị
	Tại trung tâm hành chính huyện Tu Mơ Rông

	16
	Tác động
	Phát triển đô thị
	Tại xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong

	17
	Tác động
	Hoạt động công nghiệp
	Tại CCN Đăk Hà

	18
	Tác động
	Hoạt động dân cư - Phát triển đô thị
	Trước chợ Trung tâm huyện Ia H’Drai

	II
	Môi trường nước mặt (15 điểm)

	1
	Nền
	Sông ĐăkBla
	Đầu nguồn sông Đăk Bla, huyện Kon Plong

	2
	Tác động
	Sông ĐăkBla
	Tại họng thu nước, Nhà máy cấp nước Kon Tum

	3
	Tác động
	Sông ĐăkBla
	Tại sông ĐăkBla, khu vực Nhà máy đường Kon Tum

	4
	Tác động
	Sông ĐăkBla
	Tại cầu Đăk Tía giữa 2 phường Nguyễn Trãi và Đoàn Kết, thành phố Kon Tum

	5
	Tác động
	Sông ĐăkPône
	Phía hạ lưu sông ĐăkPône, huyện Kon Rẫy (sau Nhà máy thủy điện Đăk Pone 2)

	6
	Tác động
	Sông Pô Kô
	Tại cầu Đăk Nông Huyện Ngọc Hồi

	7
	Tác động
	Sông Pô Kô
	Tại ngã ba sông Pô Kô - Trạm thủy văn Tân Cảnh Đăk Tô

	8
	Tác động
	Sông Pô Kô
	Tại cầu Diên Bình, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

	9
	Tác động
	Sông Sê San
	Tại ngã ba sông Pô Cô và ĐăkBla

	10
	Tác động
	Sông ĐăkPône
	Hồ A thủy điện ĐăkPône, huyện Kon Plông

	11
	Tác động
	Sông ĐăkPsi
	Tại UBND xã ĐăkPsi, huyện Đăk Hà

	12
	Tác động
	Sông ĐăkPsi
	Hồ chứa thủy điện Đăk Psi 5, sông Đăk Psi

	13
	Tác động
	Sông Pô Kô
	Tại cầu Đăk Mốt, giáp ranh huyện Ngọc Hồi và Đăk Tô

	14
	Tác động
	Suối Đăk Lô
	Tại cầu Ngọc Tem, gần UBND xã Ngọc Tem

	15
	Tác động
	Sông Sa Thầy
	Tại sông Sa Thầy đoạn gần Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tại cầu HAGL

	III
	Môi trường nước ngầm (12 điểm)

	1
	Nền
	
	Giếng nhà dân gần rừng đặc dụng ĐăkUy

	2
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

	3
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại thị trấn Đăk Hà

	4
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại phường Nguyễn Trãi, Tp Kon Tum

	5
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum

	6
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

	7
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

	8
	Tác động
	
	Giếng khu dân cư liền kề KCN Hòa Bình

	9
	Tác động
	
	Giếng nhà dân tại thị trấn Kon Plông, huyện Kon Plông

	10
	Tác động
	
	Giếng khu dân cư liền kề KCN Sao Mai

	11
	Nền
	
	Giếng nhà dân tại thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

	12
	Tác động
	
	Giếng nhà bà N.T.Phương phía sau trụ sở UBND huyện Ia H’Drai

	IV
	Môi trường đất (6 điểm)

	1
	Tác động
	Vùng đô thị
	Mẫu đất lấy tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

	2
	Tác động
	Hoạt động công nghiệp
	Mẫu đất lấy tại thị trấn Đăk Hà

	3
	Tác động
	Hoạt động công nghiệp
	Mẫu đất lấy tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

	4
	Tác động
	Vùng nông nghiệp
	Mẫu đất lấy tại huyện Ngọc Hồi

	5
	Tác động
	Vùng nông nghiệp
	Mẫu đất lấy tại thị trấn Đăk Glei

	6
	Tác động
	Vùng nông nghiệp
	Tại lô 7, Nông trường cao su Suối Cát, huyện Ia H’Drai


18

